
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 32 (24/4/2023 - 28/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
24

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Ôn tập Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Âm nhạc kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Ôn tập Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Kiểm tra định kì cuối học kì II Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Speaking Test Vũ Quang Minh

B
A

 (2
5/

4/
20

23
) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Động vật ăn gì để sống? Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Speaking Test Vũ Quang Minh

TƯ
 (2

6/
4/

20
23

) SÁNG

1 Toán Ôn tập về biểu đồ Vương Thị Xuân Phương



TƯ
 (2

6/
4/

20
23

) SÁNG
2 Địa lí Biển, đảo và quần đảo Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Lắp ô tô tải Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Khát vọng sống Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (2

7/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Kinh thành Huế Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Vương quốc vắng nụ cười Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Kiểm tra cuối kì 2 Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 GDTC Kiểm tra cuối kì 2 Nguyễn Đức Tài
4 Toán Ôn tập về các phép tính với phân số Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Trao đổi chất ở động vật Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 32 (24/4/2023 - 28/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
24

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Âm nhạc kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 Nguyễn Hoàng Phúc
3 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Động vật ăn gì để sống? Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Vương quốc vắng nụ cười Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Kinh thành Huế Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (2
5/

4/
20

23
) SÁNG

1 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Khát vọng sống Nguyễn Thị Xuân Yến



TƯ
 (2

6/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Toán Ôn tập về biểu đồ Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Ôn tập Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Kiểm tra định kì cuối học kì II Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Speaking Test Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (2

7/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Ôn tập về phân số Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Ngắm trăng - Không đề Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Trao đổi chất ở động vật Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 GDTC Kiểm tra cuối kì 2 Nguyễn Đức Trung

SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Toán Ôn tập về các phép tính với phân số Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Kiểm tra cuối kì 2 Nguyễn Đức Trung
3 Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Biển, đảo và quần đảo Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Lắp ô tô tải Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Speaking Test Vũ Quang Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 32 (24/4/2023 - 28/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
24

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Ôn tập Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Kinh thành Huế Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Âm nhạc kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Biển, đảo và quần đảo Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Lắp ô tô tải Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (2
5/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Chính tả Vương quốc vắng nụ cười Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Speaking Test Vũ Quang Minh



B
A

 (2
5/

4/
20

23
)

CHIỀU 2 Tiếng Anh Speaking Test Vũ Quang Minh
3 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (2

6/
4/

20
23

) SÁNG

1 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Ôn tập về biểu đồ Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Ôn tập Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Kiểm tra định kì cuối học kì II Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Động vật ăn gì để sống? Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Ngắm trăng - Không đề Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (2

7/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Trao đổi chất ở động vật Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Kiểm tra cuối kì 2 Nguyễn Đức Trung
2 Toán Ôn tập về phân số Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
)

SÁNG

1 GDTC Kiểm tra cuối kì 2 Nguyễn Đức Trung
2 Toán Ôn tập về các phép tính với phân số Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Khát vọng sống Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh



SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
)

CHIỀU
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


